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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Writing 4 

Mã học phần:  241_71ENGL30442 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71ENGL30442_01, 02, 03, 04 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Ứng dụng từ vựng 

và ngữ pháp tiếng 

Anh để viết một bài 

văn hoàn chỉnh 

Tự luận 30% 
Phần 

1 

10 

điểm 
PI 2.1 

CLO2 

Áp dụng các 

phương pháp viết 

một bài văn mạch 

lạc, logic.  

Tự luận 40% 
Phần 

1 

10 

điểm 
PI 2.1 

CLO3 
Phân loại các dạng 

bài văn trong tiếng 

Anh 
Tự luận 30% 

Phần 

1 

10 

điểm 
PI 8.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Phần 1: Sinh viên chọn một trong 2 đề dưới đây và viết 1 bài luận khoảng 250 từ: 

 

Câu 1 (10 điểm):  The use of plastic products has skyrocketed over the last few decades. 

What are the reasons for the increased use of plastic? What effects does this have on the 

environment and human health? Use specific reasons and examples to explain your answer. 

(You can focus on either Causes or Effects) 

Câu 2 (10 điểm):  Some people believe that voting should be mandatory for all citizens to 

ensure a true democracy. Others argue that it should remain a personal choice. What is your 

opinion?  

 

   

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần 

câu hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

G

hi 

ch

ú 

I. Tự luận   

Phần 1 Đánh giá theo Rubric Bài thi cuối kỳ 10.0  

 No.     Scores Rated 

A Introduction Criteria 1.5   

1 Hook 
A general sentence to introduce to the 

discussed topic 
0.25   
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2 
Connecting 

information 

cohesively connecting the hook and the 

thesis statement 
0.25   

3 Thesis statement 
Well written thesis statement, either stated 

or implied, showing stance on the topic. 
1.0   

B Body   3.0   

4 

Topic sentences 

 

 

Each paragraph should include one topic 

sentence, and the topic sentence should 

develop the thesis statement.  

0.5 

 
  

The topic sentences should be well written. 0.5  

5 

Supporting sentences 

 

 

Followed each topic sentence are 

supporting sentences which directly 

support the topic sentence. Those can be 

examples, reasons, or facts, or statistics to 

support the topic sentence. 

1.0   

6 

Counterargument 

 

 

The essay must present the 

counterargument to show the opponent’s 

idea. 

0.5 

 
  

Refutation should be presented to 

strengthen its argument. 

0.5 

 
 

C Conclusion   1.5   

7   Restate/summarize the main idea 0.5   

8   
Provide good suggestion/ opinion/ 

prediction 
1.0   

D Cohesion 

All sentences should be developed 

cohesively within each paragraph. In other 

words, one sentence should link to the 

others.  

0.5 

 
  

Transitional signals are well employed. 0.5  

E Unity 

No irrelevant sentence is allowed in each 

paragraph. Each sentence should directly 

relate to the discussed topic. Each sentence 

in each body paragraph should support the 

topic sentence. 

1.0   

F Language 
Word use, grammar, structures, spellings, 

etc. are free of errors 
2.0   

Total 10.0   
 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 09 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

   
 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương TS. Nguyễn Hòa Mai Phương   

 

 


